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Câu 1: “Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình” - đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Bạo lực gia đình.					          B. Vi phạm pháp luật.	
C. Bạo lực học đường.				            D. Tệ nạn xã hội.
Câu 2: Những lời nói, thái độ, hành vi làm tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, tâm lí của thành viên gia đình là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về thể chất.				B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế.				D. Bạo lực về tình dục.
Câu 3: Chủ thể nào trong tình huống sau đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
Tình huống. Bác T có ba người con là: anh B, chị V và chị M. Các con của bác T đều đã lập gia đình riêng, trong đó, vợ chồng anh B bày tỏ mong muốn: được cùng chung sống để chăm sóc, phụng dưỡng bác T. Thời gian đầu, vợ chồng anh B luôn lễ phép, kính trọng và chăm sóc bác T chu đáo. Sau một thời gian, anh B vờ lấy lý do “cần vốn làm ăn” để “vay” khoản tiền tiết kiệm của bác T, đồng thời muốn bác sang tên quyền sử dụng đất và ngôi nhà cho mình. Vì thương và tin tưởng các con, nên bác T đã thực hiện theo các yêu cầu của anh B. Tuy nhiên, sau khi được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng anh B đã tỏ thái độ lạnh nhạt, đối xử tệ bạc với bác; đồng thời không hoàn trả lại khoản tiền mà trước đó đã vay.
A. Bác T.		B. Chị V.		C. Chị M.		D. Vợ chồng anh B.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình?
A. Gây thương tích về thân thể đối với những người bị bạo lực.
B. Là nguyên nhân duy nhất khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ.
C. Gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội.
D. Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực.
Câu 5: Để phòng tránh bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây?
A. Tôn trọng, chia sẻ, yêu thương các thành viên trong gia đình.
B. Dùng lời nói và thái độ tiêu cực để tỏ thái độ thách thức.
C. Nhờ người khác can thiệp bằng các biện pháp tiêu cực.
D. Tỏ thái độ tiêu cực, ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực.
Câu 6: Khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.		B. Chủ động tìm người giúp đỡ.
C. Sử dụng bạo lực để đáp trả.		D. Kiềm chế lời nói tiêu cực.
Câu 7: Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về thể chất.			B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế.			D. Bạo lực về tình dục.
Câu 8: Sau khi xảy ra bạo lực về thể chất, trước tiên cần đưa nạn nhân tới:
A. Cơ sở y tế, bệnh viện.			B. Phòng tư vấn tâm lí.
C. Khu nghỉ dưỡng.			           D. Tổ hòa giải.
Câu 9: Sau khi xảy ra bạo lực gia đình, nạn nhân nên:
A. Giấu giếm cho đối phương.
B. Bao che cho đối phương.			
C. Thông báo sự việc với người thân.
D. Tự tìm cách giải quyết bằng biện pháp tiêu cực.	
Câu 10: Điều 3. Hành vi bạo lực gia đình được quy định:
A. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
B. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.
C. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2002.
D. Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017.
Câu 11: Điều 10 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định nội dung nào?
A. Trách nhiệm của người có hành vi bạo lực gia đình.
B. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia đình.
C. Năng lực của người có hành vi bạo lực gia đình.
D. Phẩm chất của người có hành vi bạo lực gia đình.
Câu 12: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) trong khái niệm sau đây: “……… là việc xác định các khoản chi tiêu dựa trên những nguồn lực hiện có để thực hiện những mục tiêu tài chính của cá nhân, gia đình”.
A. Kế hoạch chi tiêu.			B. Quản lí tiền hiệu quả.
C. Kế hoạch tài chính.			D. Mục tiêu tài chính.
Câu 13: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân không mang lại ý nghĩa nào sau đây?
A. Cân bằng được tài chính.		B. Chi tiêu những khoản không cần thiết.
C. Thực hiện được tiết kiệm.		D. Tạo dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Câu 14: Việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân bao gồm bao nhiêu bước?
A. 4 bước.		B. 5 bước.		C. 6 bước.		D. 7 bước.
Câu 15: Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
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